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I. Âm /ɑː/  
1. Giới thiệu
- nguyên âm dài
- miệng mở nhưng không quá rộng
- cuống lưỡi hạ thấp
E.g: after  , afternoon  , ask  , answer  , bath  , bathroom  , can’t  , class  , dance  , …
2. Cách nhận diện âm /ɑː/
	STT
	Chữ cái/ Nhóm chữ cái
	Ví dụ

	1
	a
	after  , glass  , tomato  , father  , bath  , class  , dance  , fast  , calm  , aunt  , laugh  

	2
	ar
	bar  , car  , card  , far  , harm  , sharp   , smart  , charm  , star  , heart 


Chú ý: Tiếng Anh-Mỹ, chữ cái [a], [au] thường được phát âm là /æ/.
E.g: after, ask, answer, aunt, class, dance, fast, laugh
II. Âm /ʌ/  
1. Giới thiệu
- nguyên âm ngắn
- miệng mở tự nhiên
- cằm, môi thả lỏng
- lưỡi hạ thấp
E.g: bus  , colour  , come  , cup  , front  , …
2. Cách nhận diện âm /ʌ/
	STT
	Chữ cái/ Nhóm chữ cái
	Ví dụ

	1
	u
	bus  , cup  , number  , run  , study  , sun  , uncle  , much  , luck  , umbrella  , dust  , lung  , duck  , drug 

	2
	o, o-e
	front  , London  , Monday  , month  , mother  , come  , colour  , nothing  , dove  , love  , glove 

	3
	ou
	young  , rough  , enough  , touch  , country  , couple  , trouble  , cousin 

	4
	oo
	flood  , blood



UNIT 2: MY HOUSE
I. Âm /s/ trong từ có đuôi s/es
1. Cách phát âm /s/ 
Hai môi hơi mở ra, đầu lưỡi đưa lên gần nướu răng trên. không khí thoát ra ngoài qua khe hở giữa răng trên và lưỡi, tạo thành âm xát. /s/ là phụ âm vô thanh, dây thanh âm không rung
2. Phát âm/s/ với từ có đuôi -s/es
Phát âm là /s/ khi từ có tận cùng phát âm là /p/, /k/, /t/, /f/, /θ/ (tương tự là các từ có chữ cái là -p, -k, -t, -f, -th)
Ví dụ:
stop /stɒp/    => stops /stɒps/    
book /bʊk/    => books /bʊks/     
hat /hæt/     => hats /hæts/     
laugh /lɑːf/    => laughs /lɑːfs/     
II. Âm /z/ trong từ có đuôi s/es
1. Cách phát âm /z/
Khi phát âm /z/, vị trí lưỡi và hình miệng hoàn toàn giống với khi phát âm /s/, /z/ là phụ âm hữu thanh, dây thanh âm rung khi phát âm.
2. Phát âm /z/ với từ có đuôi s/es
Phát âm /z/ khi từ có tận cùng phát âm là /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, / ŋ/ (tương tự là các từ có chữ cái tận cùng là –b, -g, -d, -th, - v, -l, -r, -m, -n, -ng)
Ví dụ:
fan /fæn/      => fans /fænz/     
drum /drʌm/    => drums /drʌmz/    
end /end/    => ends /endz/     
wear /weər/    => wears /weərz/     
say /seɪ/    => says /seɪz/   
UNIT 3: MY FRIENDS
I. Âm /p/
1. Cách phát âm /p/
Âm /p/: Mím chặt 2 môi, sau đó, sau đó mở nhanh và bật hơi ra ngoài. Vì âm /p/ là âm không rung (âm vô thanh) nên khi phát âm, cổ họng sẽ không có cảm giác rung.
2 Dấu hiệu nhận biết âm /p/
-  Chữ “p” phát âm là /p/
Ví dụ:
impatient /ɪmˈpeɪʃənt/     (adj): thiếu kiên trì
newspaper /ˈnuːzˌpeɪpər/   (n): báo
package /ˈpækɪdʒ/     (n): kiện hàng
- Chữ “pp” phát âm là /p/
Ví dụ:
appear /əˈpɪr/    (v): xuất hiện
apple /ˈæpl ̩/    (n): quả táo
choppy /ˈtʃɑːpi/    (adj): nứt nẻ
- Chữ “p” câm khi đứng đầu một từ và đứng trước các chữ “n”, “s”, “t” trong một số trường hợp
Ví dụ:
psychiatrist /sɪˈkaɪətrɪst/    (n): bác sĩ tâm thần học
psychologist /saɪˈkɑːlədʒɪst/    (n): nhà tâm lý học
II. Âm /b/
1. Cách phát âm /b/
- Âm /b/: Mím chặt 2 môi, sau đó, sau đó mở nhanh và bật tiếng (âm /b/) ra ngoài. Vì âm /b/ là âm rung (âm hữu thanh) nên khi phát âm, cổ họng sẽ có cảm giác rung.
- Để phân biệt âm /p/ (vô thanh) và âm /b/ (hữu thanh), đặt một tờ giấy trước miệng rồi lần lượt phát âm 2 âm. Phát âm âm /p/ giấy sẽ rung (vì bật hơi), phát âm âm /b/ giấy sẽ không rung (vì bật tiếng). Hoặc có thể đặt tay ở cổ họng để cảm nhận sự rung, âm /p/ sẽ không rung và âm /b/ có rung.
2 Dấu hiệu nhận biết âm /b/
- Chữ “b” phát âm là /b/
Ví dụ:
baby /ˈbeɪbi/    (n): đứa trẻ
back /bæk/    (n): cái lưng
ball /bɔːl/    (n): quả bóng
- Chữ “bb” phát âm là /b/
Ví dụ:
dabble /ˈdæbl ̩/    (v): học đòi
rabbit /ˈræbɪt/    (n): con thỏ
- Chữ “b” câm khi đứng trước chữ “t” hoặc đứng sau chữ “m”
Ví dụ:
climb /klaɪm/    (v,n): leo trèo, sự leo trèo
debt /det/    (n): món nợ
limb /lɪm/    (n): cành, chi người
- Chữ “b” không câm khi là từ bắt đầu của một âm tiết mới dù có đứng sau “m”
Ví dụ:
camber /ˈkæm.bər/    (n): chỗ lồi lên
gumbo /ˈgʌm.bəʊ/    (n): quả mướp tây 
***Chú ý: âm /p/ và /b/ có thể đứng đầu, giữa hoặc cuối từ. Dù ở vị trí nào vì cách phát âm cũng sẽ tương tự nhau, trừ việc nếu đứng ở đầu và cuối thì âm sẽ được phát âm mạnh, dài và rõ hơn.
UNIT 4: MY NEIGHBORHOOD
ÂM /ɪ/ & /i:/
I. Âm /ɪ/
1. Cách phát âm /ɪ/
Đầu lưỡi đẩy răng dưới, mặt lưỡi thấp hơn khi phát âm /i:/, thả lỏng các cơ nhưng hơi rộng hơn khi phát âm /i:/. Âm / ɪ / là nguyên âm ngắn, thời gian phát âm phải ngắn hơn /i:/, dây thanh âm rung khi phát âm.
2. Dấu hiệu nhận biết trong từ
	Quy tắc
	Ví dụ

	- “a” được phát âm là / ɪ/ đối với từ  có 2 âm tiết và tận cùng bằng “-age”
	village/ˈvɪlɪʤ/  
shortage/ˈʃɔːtɪʤ/   

	- “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết, tận cùng là một hoặc hai phụ âm, trước đó là âm “i”
	sit/sɪt/  
ship/ʃɪp/  

	- “e” được phát âm là / ɪ / khi trước đó là “be, de, re, ex, e, ej, em, en, pre” 
	begin/bɪˈgɪn/   
become/bɪˈkʌm/   
remind/ˈrɪmaɪnd/  

	- “ui” được phát âm là / ɪ /
	build/bɪld/    
guitar/gɪˈtɑː/   


II. Âm /i:/
1. Cách phát âm /i:/
Đầu lưỡi đẩy nhẹ vào răng dưới. Hai môi mở và hơi bẹt. /ï:/ là nguyên âm dài, khi phát âm phải đủ độ dài, dây thanh âm rung khi phát âm.
2. Dấu hiệu nhận biết trong từ
	- “ea”   được phát âm là / iː/
	sea /siː/    
easy /ˈiːzi/     

	- “ee” được phát âm là / iː/
	see/siː/    
free/friː/     

	- “e” được phát âm là / iː/
	she /ʃiː/     
we/wiː/    

	- “ei” được phát âm là / iː/ chỉ khi đi sau âm /s/ hoặc chữ c, s
	ceiling/ˈsiːlɪŋ/   
receive/rɪˈsiːv/     

	-  “ie” được phát âm là / iː/ khi nó là nguyên âm ở giữa 1 từ
	believe/bɪˈliːv/    
relieve/rɪˈliːv/       



III. Phân biệt âm /i:/ & /ɪ/
Em hãy nghe cách phát âm của những từ có phát âm gần giống nhau sau:
	sit/sɪt/  
	seat/siːt/     

	it/ɪt/     
	eat/iːt/     

	chip/ʧɪp/     
	cheap/ʧiːp/    

	slip/slɪp/    
	sleep/sliːp/   





UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM
ÂM /t/ & /d/
I. Âm /t/
1. Cách phát âm /t/
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Bước 1: Khép chặt hai hàm răng lại.
Bước 2: Nhẹ nhàng nâng đầu lưỡi sao cho chạm được vào chân răng cửa hàm trên.
Bước 3: Hạ đầu lưỡi xuống, đồng thời bật thật mạnh hơi ra và phát âm /t/.
Lưu ý: Người Việt hay mắc phải lỗi phát âm /t/ thành /th/. Lý do là bởi đầu lưỡi của bạn chỉ chạm đến phần mặt sau của răng cửa hàm trên chứ không phải là chân răng. Hay ghi nhớ rằng, muốn phát âm /t/ thật chuẩn, bạn cần nhấn đầu lưỡi vào chân răng và bật hơi mạnh ra nhé!
2. Dấu hiệu nhận biết âm /t/
* Quy tắc 1: Khi t đứng đầu từ (hoặc khi không đứng đầu từ nhưng lại được nhấn trọng âm vào nó) thì vẫn phải phát âm /t/ là /t/.
Ví dụ:
– tell    (v) /tel/: kể (chuyện)
– content     (n) /kənˈtent/: nội dung
– table    (n) /ˈteɪ.bəl/: cái bàn
*  Quy tắc 2: Khi t đứng giữa, không bị nhấn trọng âm /t/ phát âm thành /d/.
Ví dụ:
– water    (n) /’wɔ:də/: nước
– daughter    (n) /ˈdɔdər/: con gái
– meeting    (n) /’mi:diɳ/: buổi gặp mặt, hội thảo
* Quy tắc 3: Thông thường, âm /t/ không bật hơi khi đứng cuối từ.
Ví dụ:
– put      (v) /pʊt/: đặt, để
– what   (pronoun) /wɑːt/: cái gì
– lot     (n) /lɑːt/: nhiều
* Quy tắc 3: Khi động từ quá khứ kết thúc bằng đuôi ed, chữ ed được đọc là /t/ khi trước đuôi ed là một âm vô thanh: /p/, /k/, /θ/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/.
Ví dụ:
– brushed    (v) /brʌʃt/: đánh răng, chải
– laughed    (v) /læft/: cười
– reached    (v) /riːtʃt/: chạm đến
II. Âm /d/
1. Cách phát âm /d/
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Bước 1: Hai răng khép lại.
Bước 2: Đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa của hàm trên.
Bước 3: Hạ đầu lưỡi xuống đồng thời nhẹ nhàng phát âm /d/.
2. Dấu hiệu nhận biết âm /d/
* Quy tắc 1: d thường được phát âm đọc là /d/ khi nó đứng đầu một âm tiết.
Ví dụ:
– decorate    (v) /ˈdekəreɪt/: trang trí
– dedicate    (v) /ˈdedɪkeɪt/: dâng hiến
* Quy tắc 2: d thường là âm câm (không phát âm) trong các từ.
Ví dụ:
– handkerchief    (n) /ˈhæŋkərtʃiːf/: khăn tay
– sandwich   (n) /ˈsænwɪdʒ/: bánh mì sandwich
– Wednesday     (n) /ˈwenzdeɪ/: thứ Tư
* Quy tắc 3: Khi động từ kết thúc bằng đuôi ed, chữ ed được đọc là /d/ khi trước đuôi ed là một âm hữu thanh.
Ví dụ:
– breathed    (v) /briːðd/: thở
– changed   (v) /tʃeɪndʒd/: thay đổi
– played   (v) /pleɪd/: chơi
UNIT 6: OUR TET HOLIDAY
ÂM /s/ & /ʃ/
I. Âm /s/
1. Cách phát âm phụ âm /s/
Bước 1: Lưỡi chạm vào mặt trong của răng cửa trên, đầu lưỡi đưa ra ngoài gần chạm vào ngạc trên.
Bước 2: Đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua khe giữa đầu lưỡi và răng cửa trên.
Bước 3: Phát âm giống “x” trong tiếng Việt. 
2. Quy tắc nhận biết phụ âm /s/
a. "c" đứng trước các nguyên âm E, I, Y:
city/’siti/    
center/’sent ə/     
bicycle/’baisickəl/    
b. Khi "s" đứng đầu của từ
sister/ˈsɪstər/     
social/ˈsəʊʃəl/    
summer/ˈsʌmər/    
c. Hai chữ "s" đứng cạnh nhau
mass /mæs/    
messy /ˈmesi/    
missing /ˈmɪsɪŋ/    
d. Chữ "s" đứng sau các âm vô thanh /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/
cooks /kʊks/     
laughes /lɑ:fs/    
stops /stɑːps/   
f. "s" nằm trong một từ và không nằm giữa 2 nguyên âm bất kỳ
translate /trænzˈleɪt/    
estimate /ˈes.tə.meɪt/    
II. Âm /ʃ/
1. Cách phát âm phụ âm /ʃ/
Bước 1: Mặt lưỡi chạm vào hai hàm răng trên, đầu lưỡi hơi cong và đưa vào trong khoang miệng một chút.
Bước 2: Khi bắt đầu, lưỡi chạm vào mặt trong của răng trên, luồng hơi đẩy ra phía trước khoang miệng.
Bước 3: Phát âm giống “s” (nặng) trong tiếng Việt. 
 2. Quy tắc nhận biết phụ âm /ʃ/
a. "c" được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước ia, ie, io, iu, ea
special /ˈspeʃəl/    
social/ˈsəʊʃəl/    
musician /mjuːˈzɪʃən/    
b. "s" phát âm là /ʃ/
ensure /ɪnˈʃɔː(r)/    
insure /ɪnˈʃɔː(r)/    
pressure/ˈpreʃə(r)/    
c. "t" phát âm là /ʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đứng trước ia, io
nation /ˈneɪʃən/    
ambitious /æmˈbɪʃəs/    
potential /pəˈtenʃl/    
d. "x" có thể được phát âm là /kʃ/
anxious/ˈæŋkʃəs/    
luxury /ˈlʌkʃəri/    
e. "ch" được phát âm là /ʃ/
machine /məˈʃiːn/    
chic /ʃiːk/    
champagne /ʃæmˈpeɪn/    
f. "sh" luôn được phát âm là /ʃ/
fashion /ˈfæʃn/    
shop /ʃɒp/    
share /ʃeə(r)/   
UNIT 7: TELEVISION
ÂM /θ/ & /ð/
I. Âm /θ/
1. Cách phát âm /θ/
Bước 1: Đặt lưỡi giữa 2 hàng răng
Bước 2: Thổi hơi qua phần tiếp xúc giữa lưỡi và hai răng
Cách kiểm tra: Để kiểm tra xem mình phát âm đúng hay không, hãy đặt bàn tay ra phía trước mặt rồi phát âm /θ/. Vì /θ/ là âm vô thanh nên sẽ có hơi bật vào lòng bàn tay.
2. Dấu hiệu nhận biết âm /θ/
Âm /θ/ được tạo bởi chữ cái “th” trong Tiếng Anh
a. “th” đứng đầu từ
Hầu hết các từ bắt đầu bằng “th” thì đọc là /θ/
- through /θruː/    
- thank/θæŋk/    
- think/θɪŋk/   
b. Một số ít “th” giữa từ được đọc là /θ/
- bathroom/ˈbɑːθru(ː)m/    
- healthy /ˈhɛlθi/    
- nothing /ˈnʌθɪŋ/    
c. “th” đứng ở cuối từ:
Danh từ và tính từ tận cùng bằng th thì đọc là /θ/
- bath /bɑːθ/    
- breath /brɛθ/    
- tooth /tuːθ/    
II. Âm /ð/
1. Cách phát âm /ð/
Bước 1: Đặt khe lưỡi giữa hai hàm răng
Bước 2: Phát âm /ð/
Cách kiểm tra: Cũng dùng bàn tay để ra phía trước mặt như khi phát âm âm /θ/, nhưng khác với âm /θ/, khi phát âm âm /ð/ bạn sẽ không cảm nhận được hơi bật vào lòng bàn tay bạn.
2. Dấu hiệu nhận biết âm /ð/
a. “th” đứng đầu từ
- that /ðæt/    
- these /ðiːz/    
- there /ðeə/    
b. Hầu hết “th” giữa từ với tổ hợp “–ther” được đọc là /ð/
- brother /ˈbrʌðə/    
- weather /ˈwɛðə/    
- northern  /ˈnɔːðən/    
c. “th” đứng ở cuối từ
Các động từ tận cùng bằng th thì đọc là /ð/, và thường viết dưới dạng -the: 
- bathe /beɪð/    
- breathe  /briːð/  
UNIT 8: SPORTS AND GAMES
ÂM /e/ & /æ/
 
I. Âm /e/
1. Cách phát âm /e/
Bước 1: Miệng mở tự nhiên
Bước 2: Lưỡi nâng lên độ cao vừa phải
Bước 3: Giữ nguyên vị trí hai môi và phát âm /e/ thật gọn.
Chú ý: Vì đây là nguyên âm ngắn, bạn nên phát âm nó trong thời gian ngắn hơn 1 giây. Nó nên được phát âm ngắn, mạnh và rõ ràng.
Ví dụ:
head /hed/    
egg /eɡ/    
ten /ten/    
2. Dấu hiệu nhận biết âm
2.1. Thường xuất hiện trong các từ 1 âm tiết có chứa chữ e mà tận cùng là 1 hoặc nhiều phụ âm (trừ r) hoặc chứa e trong âm tiết được nhấn trọng âm có chứa “e + phụ âm”.
bell /bel/    (n): cái chuông
bed /bed/    (n): cái giường
get /get/   (n): lấy, có
dress /dres/    (n) : cái váy
2.2. Âm /e/ thường xuất hiện trong một số từ có kết thúc là -ead:
head /hed/    (n): đầu
bread /bred/    (n): bánh mỳ
2.3. Âm /e/ cũng thường xuất hiện trong phát âm của các cụm chữ “air” và “are”.
fair /feə/    (n): hội chợ
pair /peə/    (n): đôi, cặp
fare /feə/    (n): vé
care /keə/    (n,v) : chăm sóc, quan tâm
2.4. Trường hợp đặc biệt:
many /ˈmeni/    (adj) : nhiều
II. Âm /æ/
1. Cách phát âm /æ/
/æ/ (e bẹt) cũng là một nguyên âm ngắn. Để phát âm âm này chính xác, bạn làm theo 3 bước sau:
Bước 1: Miệng mở rộng
Bước 2: Hạ lưỡi xuống vị trí thấp nhất, đầu lưỡi hơi chạm chân răng cửa trong hàm dưới.
Bước 3: Giữ nguyên vị trí hai môi và phát âm âm /æ/ thật gọn dưới 1 giây
Chú ý: Đối với âm /e/ vị trí của lưỡi cao hơn so với âm /æ/. Bên canh đó, khi phát âm âm /e/ miệng bạn mở tự nhiên và hoàn toàn thư giãn. Trong khi đó phát âm /æ/, miệng bạn mở rộng và căng ra.
Ví dụ:
hand /hænd/      
cat /kæt/    
back /bæk/    
2. Dấu hiệu nhận biết âm /æ/
2.1. Âm /æ/ thường xuất hiện trong những từ một âm tiết có chứa chữ a, tận cùng bằng 1 hoặc nhiều phụ âm.
bad /bæd/ : tồi, xấu 
man /mæn/ : một người đàn ông 
lack /læk/ : thiếu 
pan /pæn/ : cái chảo 
fat /fæt/ : béo, mỡ 
Chú ý: Trong một số từ, nếu như sau “a” là 1 chữ cái “r” và không có nguyên âm sau “r”, thì “a” sẽ không được phát âm là /æ/.
Ví dụ: arm /ɑːm/   (n): cánh tay
2.2. Đặc biệt, một số từ đọc là /a:/ theo người Anh, nhưng người Mỹ lại đọc là /æ/.
Ví dụ:
ask /æsk/ (US) 
have  /hæv/  (US) 
aunt /ænt/  (US) 
2.3. Âm /æ/ xuất hiện khi ở trong 1 âm tiết được nhấn mạnh của một chữ có nhiều âm tiết đứng trước hai phụ âm.
narrow /ˈnærəʊ/    (adj): chật, hẹp
manner /ˈmænə/    (n): cách thức
calculate /ˈkælkjʊleɪt/    (v): tính toán
captain /ˈkæptɪn/    (n): đội trưởng
UNIT 9: CITIES PF THE WORLD
ÂM /əʊ/ & /aʊ/
I. Nguyên âm đôi /əʊ/
1. Cách phát âm /əʊ/
Âm /əʊ/ được tạo thành bởi hai nguyên âm đơn là /ə/ và /ʊ/.
Bước 1: Miệng mở tự nhiên, lưỡi đặt ở độ cao trung bình, đồng thời phát âm âm /ə/
Bước 2: Từ từ kéo lưỡi về phía sau, đồng thời trọn môi để phát âm âm /ʊ/
Lưu ý rằng âm /ə/ cần phải dài hơn âm /ʊ/ nhé.
Ví dụ:
no /nəʊ/   
slow /sləʊ/   
snow /snəʊ/   
2. Dấu hiệu nhận biết âm /əʊ/
-“o” phát âm là /əʊ/ khi đứng cuối một từ
Ví dụ:
go /gəʊ/   : đi
no /nəʊ/   : không
ago /əˈgəʊ/   : trước đây
-“oa” phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm
Ví dụ:
soap /səʊp/    (n): xà phòng
coast /kəʊst/   : bờ biển
load /ləʊd/   : vật nặng, gánh nặng
- “ou” phát âm là /əʊ/
Ví dụ:
mould /məʊld/    (n): cái khuôn
shoulder /ˈʃəʊldə(r)/    (n): vai
poultry /ˈpəʊltri/    (n): gia cầm
-“ow” phát âm là /əʊ/
Ví dụ:
know /nəʊ/    (v): biết
slow /sləʊ/    (adj): chậm
widow /ˈwɪdəʊ/    (n): bà góa phụ
II. Nguyên âm đôi /aʊ/
1. Cách phát âm /aʊ/
Mỗi nguyên âm đôi đều được cấu thành bởi 2 nguyên âm đơn. Cho nên, để phát âm 1 nguyên âm đôi, bạn chỉ cần chuyển vị trí lưỡi và khẩu hình miệng từ nguyên âm đơn thứ nhất sang nguyên âm đơn thứ hai. Âm /aʊ/ được tạo thành bởi âm /a/ và /ʊ/
Bước 1: Miệng mở rộng, lưỡi hạ thấp. Đầu lưỡi chạm nhẹ chân răng cửa dưới đồng thời phát âm âm /a/.
Bước 2: Từ từ kéo lưỡi về phía sau, đồng thời tròn môi để phát âm âm /ʊ/
Ví dụ:
mouth /maʊθ/     (n): cái miệng
shout /saʊt/     (v): la hét
down /daʊ/      (prep): xuống
2. Dấu hiệu nhận biết /aʊ/
-“ou” phát âm là /aʊ/ trong những từ có nhóm “ou” với một hay hai phụ âm
Ví dụ:
around /əˈraʊnd/    (prep): xung quanh, vòng quanh
county /ˈkaʊnti/    (n): hạt, tỉnh
sound /saʊnd/   (n): âm thanh
-“ow” phát âm là /aʊ/
Ví dụ:
power /paʊə(r)/    (n): sức mạnh, quyền lực
powder /ˈpaʊdə(r)/    (n): bột, thuốc bột
crown /kraʊn/    (n): vương miện

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE 
TRỌNG ÂM TỪ CÓ HAI ÂM TIẾT
I. Khái niệm trọng âm
Âm tiết nào được phát âm to hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn so với các âm khác trong cùng 1 từ thì ta nói âm tiết đó được nhấn trọng âm. Hay nói cách khác trọng âm rơi vào âm tiết đó.
Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiệu bằng dấu phẩy (') ở phía trước, bên trên âm tiết đó.
Ví dụ:
happy /ˈhæpi/    
relax /rɪˈlæks/  
II. Một số quy tắc nhấn trọng âm từ có hai âm tiết
Quy tắc 1:  Hầu hết các danh từ có hai âm tiết trong tiếng Anh thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:
money (n) /ˈmʌni/    
artist (n) /ˈɑːtɪst/   
Một số trường hợp ngoại lệ:
advice /ədˈvaɪs/    
machine /məˈʃiːn/    
hotel /həʊˈtel/   
Quy tắc 2: Động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai
Ví dụ:
begin /bɪˈɡɪn/   
invite /ɪnˈvaɪt/    
agree /əˈɡriː/    
Một số trường hợp ngoại lệ:
answer /ˈɑːn.sər/    
enter /ˈen.tər/    
visit /ˈvɪz.ɪt/    
Quy tắc 3: Tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất
Ví dụ:
happy /ˈhæp.i/    
busy /ˈbɪz.i/    
careful /ˈkeə.fəl/    
Một số trường hợp ngoại lệ:
alone /əˈləʊn/    
amazed /əˈmeɪzd/    
Quy tắc 4: Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng “a” thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2
Ví dụ:
about /əˈbaʊt/   
above /əˈbʌv/    
again /əˈɡen/    
Quy tắc 5: Các tiền tố (prefix) và hậu tố không bao giờ mang trọng âm, mà thường nhấn mạnh ở từ gốc – Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ
Ví dụ:
perfect /ˈpɜː.felt/   - imperfect /ɪmˈpɜː.felt/    
appear  /əˈpɪər/   - disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/   
crowded /ˈkraʊ.dɪd/    - overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/  
UNIT 11: OUR GREENER WORLD
NHỊP ĐIỆU TRONG LỜI NÓI
Nhịp điệu (rhythm) chỉ cách nhấn và không nhấn âm tiết tạo thành các kiểu mẫu trong văn nói.  Những từ khác nhau trong một câu sẽ có những âm tiết được nhấn mạnh hơn, phát âm dài hơn và sẽ có những âm tiết được nhấn trọng âm yếu hơn và ngắn hơn. Việc nhấn nhả trọng âm này sẽ tạo ra tính nhạc hay nhịp điệu cho câu nói.
* Những từ được nhấn trọng âm trong tiếng Anh gọi là từ nội dung (content word). Từ nội dung thường là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, và đại từ ( chỉ định, sở hữu, phản thân, và nghi vấn). Những từ này đóng vai trò quan trọng trong việc diễn tả ý chính của câu.
Ví dụ:
Danh từ: Terry, car, dinner
Động từ: eat, study, drive
Tính từ: blue, large, oval
Trạng từ: quietly, smoothly, equally
Đại từ: that, theirs, himself, what
* Những từ chức năng (function word) là những từ được đọc nhẹ hơn và ngắn hơn. Chúng bao gồm trợ động từ, giới từ, liên từ, từ hạn định, và tính từ sở hữu. Những từ này ít quan trọng hơn so với từ nội dung trong việc diễn tả nghĩa của câu.
Ví dụ:
Trợ động từ: may, do, have (nếu không có động từ chính)
Giới từ: under, around, near
Liên từ: but, not
Từ hạn định: the, some, each
Tính từ sở hữu: my, your, our
UNIT 12: ROBOTS
TÔNG GIỌNG TRONG LỜI NÓI
I. Khái niệm ngữ điệu
- Ngữ điệu là sự lên và xuống giọng khi nói (up and down).
- Nó rất quan trọng đối với người nghe, vì nếu lên xuống giọng không đúng chỗ, có thể dẫn đến hiểu lầm, hoặc tạo ra cảm giác khó chịu.
- Có 2 loại ngữ điệu chính trong tiếng Anh đó là ngữ điệu lên (the rising tune) và ngữ điệu xuống (the falling tune).
- Mỗi loại câu tùy thuộc vào mục đích sử dụng lại có một quy tắc nhấn ngữ điệu khác nhau.
II. Ngữ điệu trong câu trần thuật
1. Quy tắc ngữ điệu trong câu trần thuật
Câu trần thuật là những câu kể bình thường, kết thúc bằng dấu chấm. Câu trần thuật thường chứa đựng thông tin hoặc các câu chuyện từ người nói. Tuy nhiên khi kết thúc các câu trần thuật, chúng ta cần xuống giọng để người nghe hiểu về nhịp điệu của cuộc nói chuyện. Nếu bạn không xuống giọng ở cuối câu, người nghe sẽ cảm thấy hẫng vì không biết câu chuyện của bạn đã kết thúc hay chưa.
Ví dụ:
I like reading a book. (Tôi thích đọc sách.)
My father is a doctor. (Bố tôi là bác sĩ.)
We play football every weekend. (Chúng tôi chơi bóng đá vào mỗi cuối tuần.)
2. Nghe và luyện tập một số ví dụ
- Lan has a big collection of stamps.  
(Lan có một bộ sưu tập tem lớn.)
- The teacher gives us a lot of homework this weekend.  
(Cô giáo cho chúng tôi nhiều bài tập về nhà vào cuối tuần này.)
- I want to buy the new video games.  
(Tôi muốn mua các trò chơi điện tử mới.)
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